 
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________
_______________________________
BẢNG 6

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 7
(Ban hành kèm Quyết định số:  03 /2010/QĐ-UBND 
ngày 18  tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)
I/ ĐIỀU CHỈNH GIÁ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	STT THEO QĐ 102
	TÊN ĐƯỜNG
	ĐOẠN ĐƯỜNG
	GIÁ

	
	
	
	TỪ
	ĐẾN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	5
	CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG
	
	
	4.400

	2
	25
	ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ
	
	
	4.000

	3
	58
	HOÀNG QUỐC VIỆT
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	4.400

	4
	64
	MAI VĂN VĨNH
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	6.200

	5
	66
	NGUYỄN THỊ THẬP
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	9.900

	6
	69
	PHẠM HỮU LẦU
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	3.000

	7
	70
	PHAN HUY THỰC
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	4.400

	8
	72
	TÂN THUẬN TÂY
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	4.400

	9
	73
	TRẦN TRỌNG CUNG
	TRỌN ĐƯỜNG
	
	5.500



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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